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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2025 của Trường CĐN Nghi Sơn 

 Năm 2025 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT –BTC ngày 15/06/2017 của Bộ 

tài chính  

Căn cứ Quyết định số 5107/QĐ –UBND ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh về việc 

giao dự toán thu NSNN trên địa bàn , thu,chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi 

ngân sách đia phương 2025,tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ thông báo số 7888 / TB -STC ngày 25 tháng 12 năm 2024 thông báo về việc 

giao dự toán thu , chi ngân sách nhà nước năm 2025. 

Xét đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của trường Cao Đẳng 

Nghề Nghi Sơn (theo các biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính ( Kế hoạch  Tài chính)  và các đơn vị liên quan 

thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính tỉnh Thanh hóa; 

- Phòng Tài vụ; 

- Lưu :VT, TV 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 
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                  Nghi sơn, ngày 2 tháng 01 năm 2025 

Kính gửi: Sở tài chính Tỉnh Thanh Hóa 

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của (Trường Cao 

Đẳng Nghề Nghi Sơn)  

Trường Cao Đẳng Nghề Nghi Sơn  báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2025 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi , 

bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT –BTC ngày 15/06/2017 của Bộ tài chính  

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc: 

1. Số đơn vị  công khai ngân sách: 7.167.000.000  trong đó 

    - Chi theo định mức : 7.149.000.000 

    - Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị Định 81 :  

    - Chính sách nội trú đối với HS,SV học Cao Đẳng, Trung Cấp theo QĐ 53/2015/QĐ –TTg : 

18.000.000 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: (Chi tiết theo biểu sau) 

Stt Tên đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng nội 

dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình thức 

Chưa đúng 

hình thức 

Đúng 

thời gian 

Chưa đúng 

thời gian 

I 
Tổng sổ thu, chi,nộp ngân 

sách phí, lệ phí  

x     x    x   

1 Số thu phí, lệ phí x     x    x   

 Lệ phí       

 Học phí       

2 
Chi nguồn thu phí được để 

lại 

x     x    x  

 Chi cá nhân       

 Chi học bổng HSSV       

 Chi thưởng       

 Thanh toán dịch vụ công cộng       

 Vật tư văn phòng       

 TT tuyên truyền, liên lạc       

 Công tác phí       

 Chi phí thuê mướn       



 
Sửa chữa, duy tu tài sản phục 

CM 

      

 Chi phí nghiệp vụ CM       

 Chi khác       

II 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 

x     x    x  

1 Nguồn Kinh Phí tự chủ x     x    x  

 Chi cho các  khoản cá nhân x     x    x  

1.1 Tiền lương x     x    x  

 Lương ngạch bậc       

 Lương HĐ dài hạn       

1.2 Phụ cấp lương x     x    x  

 Phụ cấp chức vụ       

 Phụ cấp làm thêm giờ       

 Phụ cấp ưu đãi 30%       

 Phụ cấp trách nhiệm        

 
Phụ cấp thâm niên nghề + phụ 

cấp vượt khung 

      

 
Phụ cấp đặc biệt khác của 

ngành 

      

 Phụ cấp khác       

1.3 Các khoản đóng góp x     x    x  

 Bảo hiểm XH 18%       

 Bảo hiểm y tế 3%       

 Kinh Phí Công Đoàn 2%       

 Bảo hiểm thất nghiệp 1%       

1.4 Chi trích lập quỹ đơn vị  x     x    x  

 Trích lập quỹ bổ sung thu nhập        

 Trích lập quỹ phúc lợi       

 Chi lập quỹ khen thưởng       

 
Tạm ứng trích lập quỹ PT sự 

nghiệp  

      

 Tạm ứng trích lập quỹ khác       

1.5 
Tiền công LĐ thường xuyên 

theo HĐ 

      

 
Tiền công LĐ thường xuyên 

theo HĐ 
x     x    x  

 Tiền công khác x     x    x  

1.6 Tiền thưởng       

 Thưởng thường xuyên x     x    x  

 Thưởng đột xuất       

 Thưởng khác       



 Hàng hóa dịch vụ       

2.1 Vật tư văn phòng       

 Văn phòng phẩm x     x    x  

 Mua sắm công cụ, dụng cụ VP x     x    x  

 Khoán văn phòng phẩm x     x    x  

 Vật tư văn phòng khác x     x    x  

2.2 
Mua sắm tài sản phục vụ 

công tác CM 

      

 Tài sản và thiết bị chuyên dùng       

 Tài sản và thiết bị văn phòng       

 
Các thiết bị công nghệ thông 

tin 

      

 Tài sản và thiết bị khác       

 Chi nghiệp vụ chuyên môn       

 
Chi mua hàng hóa vật tư 

chuyên môn 
x     x    x  

 
T tiền mua đồng  phục, Bảo hộ 

lao động  

      

 
Chi TT HĐ thực hiện  nhiệm 

vụ CM 

      

 
Chi khoán thực hiện đề tài 

nghiên cứu KH 

      

 Chi phí khác 

 

 

     

2 
Nguồn Kinh Phí không tự 

chủ 

      

 

Chinhs sách nội trú theo QĐ số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 

20/10/2015 

x     x    x  

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng 

quy định; Một số nội dung chưa công khai do KP cấp chưa đủ chờ nguồn cấp bù học phí 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đơn vị thuộc..; 

- Lưu :VT, 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                 PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

                     

 

 

            Nguyễn Huy Phương 

 


